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Báo cáo tốt nghiệp

Đề tài: 

Lao động tiền lương, tài chính Công ty TNHH Alan
LỜI NGỎ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1996) đưa Nước ta vào một thời kỳ mới với những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999 đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.Đó là đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế đảm bảo quền tự do trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


Ngày 11/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giớ WTO đã đưa Việt Nam tới những thách thức và cơ hội mới buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có những chính sách phù hợp trong thời kỳ hội nhập


Để giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ quá trình học tập vào thực tế các hoạt động của các Doanh nghiệp đẻ củng cố và phát triển đồng thời giúp cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên sâu Nghành quản trị kinh doanh.Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức cho các sinh viên Khoa kinh tế nói chung và Nghành quản trị kinh doanh nói riêng một đợt thực tập rất bổ ích.

Trong suất quá trình thực hiện hoàn thành báo cáo thực tập em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ ủng hộ và hướng dẫn nhiệt tình từ các thầy cô giáo hướng dẫn  của trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội và các anh chị trong Công ty TNHH Alan .Thông qua báo cáo thực tập lần này cho phép em được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô và quý công ty.


Báo cáo thự tập của em gồm 3 phần chính:

· Phần 1: Công tác tổ chức quản lý của công ty

· Phần 2: Thực tập theo chuyên đề (marketing, lao động tiền lương, tài chính doanh nghiệp)

· Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì kiến thức còn hạn chế chắc chắn bản báo cáo còn nhiều khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và Công ty TNHH Alan để báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn.







Sinh viên
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Phụ lục
Phần 1: Công tác tổ chức và quản lý của công ty
1.1 lịch sử hình thành và phát triển
+) Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại 
· Công ty hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật doanh nghiệp hiện hành và cá quy định của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

· Là công ty 100% vốn nước  ngoài

· Tên gọi chính thức: Công ty TNHH A lan

· Tên giao dịch: Mosaique decoration

· Địa chỉ: Số 22 ngõ 2 Lê văn Hưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội

· Số điệm thoại: (84-4)39713797- fax(84-4)38247233
· Website:Mosaiquedecoration.com

· Email:contact@mosaiquedecoration.com

· Quy mô: hiện tại công ty đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm trang trí nội thất với quy mô nhỏ trong đó có 3 cửa hàng,1 văn phòng,1 phòng triển lãm,và một xưởng sản xuất với số lượng lao động năm 2008 là 65 người và đạt doanh thu: 12,711,090.603 vnđ

          +) Quá trình hình thành và phát triển


Alan Dương sinh ra tại Việt Nam sinh ra tại Việt Nam nhưng cô đã chuyển tới Hồng Công cùng ra đình. Trở về nước cô dược biết đến là một nhà kinh doanh bất động sản và thiết kế thời trang, đồng thời cô cũng rất đam mê nghệ thuật và âm nhạc. Từ những ước mơ của bản thân, sự sáng tạo và lòng quyết tâm cô đã thành lập nên Mosaique Việt Nam.

Mosaique đã mở của hàng đầu tiên vào năm 1998 tại phố Hoà Mã nơi mà sau này được coi là địa điểm buôn bán nội thất và đồ mỹ nghệ xuất khẩu của thủ đô Hà Nội. Trong năm 2000 Mosaique đã mở của hàng thứ 2 trên dường Nhà Thờ.Cửa hàng thứ 3 được mở tại đường Mạc thị bưởi ở Sài Gòn.Và của hàng thứ 4 cũng là của hàng lớn nhất được mở của năm 2007 tại đường Lý quốc sư đồng thời cũng trong thời gian này trụ sở chính được chuyển về Lê Văn Hưu.

Bên Cạnh đó Mosaique còn mở của hàng trưng bày livingroom 2004 đặt trong một ngôi biệt thự trăm tuổi với không gian vừa sang trọng vừa cổ kính. Livingroom là nơi tập trung các sản phẩm của mosaique cung cấp một cái nhìn tổng quát về tất cả các sản phẩm


Hầu hết các sản phẩm của Mosaique đã được trưng bày và từng bước thành công tại 5 châu lục trên thế giới, cũng hi vọng và tin tưởng rằng có thể phát triển hơn nữa tạo ra  một mạng lưới phân phối trên thị trường quốc tế. Với khả năng phát triển trong sản xuất và năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng thương hiệu mosaique độc đáo trong thiết kế vừa hiện đâị vừa truyền thống mà sang trọng.Các sản phẩm đang từng bước được hoàn thiện hơn, với những mẫu mã mới bắt mắt hơn bên cạnh đó việc trang trí những của hàng trên những địa điểm đông khách du lịch cũng chiếm một phần rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Mosaique.
+) Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản: đơn vị (vnđ)
	stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	1
	Doanh thu các hoạt động
	
	
	

	2
	Lợi nhuận
	
	
	

	3
	Tổng vốn:

   - Vốn cố định

   - vốn lưu động
	
	
	

	4
	Số công nhân viên:
    - Số lượng

    - Trình độ:
        + đại học, cđ

        +trung cấp

        +phổ thông
	68
15
12

41
	65
17
15
33
	65
17
14

34


Bảng 1.1 một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản 
1.2 Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của công ty
     Các chức năng, nhiệm vụ và quền hạn theo giấy phép kinh doanh của Công ty:
+) Chức năng: Công ty TNHH Alan được thành lập có các chức năng sau:      

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất đẻ tạo ra lợi nhuận cho Công ty

- Tổ chức xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng trang trí nội thất và các loại mặt hàng khác được chính phủ cho phép.

- Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và có lãi , đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
-  bảo cung cấp đủ vốn cho các hoạt động của Công ty và sử dụng vốn có hiệu quả nhất.
- Hoạch định chiến lược, tổ chức lãnh đạo và kiểm soát mọi hoạt động của Công ty để đạt được những mục tiêu đã đề ra
       +) Nhiệm Vụ:

 
- Hoàn thành tất cả các công việc kinh doanh mà Công ty đã đề ra và đã phân công cụ thể.

-  Xây dựng cơ cấu các phòng ban thực hiện đầy đủ chức năng của Công ty.

        +) Quền hạn: Công ty TNHH Alan có những quyền hạn sau:


-Công ty có quền bảo vệ hợp pháp uy tín của mình về tất cả mọi phương diện: Tư cách pháp nhân, mẫu mã, đề tài , uy tín sản phẩm.


- Công ty được chủ động giao dịch, đàm phán, ký kết các howpmj đồng mua bán ngoại thương,các hợp đồng kinh tế và các văn bản hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

- Được vay vốn ở trong và ngoài nước.

- Được mở rộng các cửa hàng trong và ngoài nước để mua bán và giới thiệu sản phẩm.

- Được quền khước từ mọi hình thức thanh, kiểm tra của các cơ quan không dược pháp luật cho phép.

1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty
1.3.1 Sơ đồ khối về bộ máy tổ chức quản lý của công ty






Hình 1.3  Sơ đồ tổ chức bộ máy
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quền hạn của từng bộ phận

+) Ban giám đốc bao gồm: Giám đốc và Giám đốc điều hành giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty.
- Giám đốc là người đứng đầu Công ty và là người đại diện cho Công ty trước cơ quan pháp luật.giám đốc có các trách nhiệm, nhiệm vụ và quền hạn sau: Điều hành chung toàn bộ Công ty. Hoạch định các chiến lược hàng tháng, hàng quý, hàng năm về nghiên cứu thị trường, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty. Ký duyệt các quyết định, hồ sơ, hợp đồng, công văn…của công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trên chữ ký của mình. Có quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty. Có quền bổ nhiệm hay bãi nhiệm các chức ăng quản lý của công ty. Có quền quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động, có quền tự do thuê lao động theo nhu cầu của Công ty dựa theo định mức quỹ lương của công ty.
- Giám đốc điều hành: Là người hỗ chợ đắc lực cho Giám đốc, là người đóng vai trò tham mưu cho giám đốc trong mọi quyết định, đồng thời có quền và nghĩa vụ thay mặt giám đốc khi cần thiết.

+) Phòng nhân sự: Có chức năng tham mưu cho giám đốc quản lý các bộ phận công nhân viên của toàn bộ Công ty, có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên khi Công ty có nhu cầu và có quền xa thải nhân viên khi nhân viên đó không đáp ứng được nhu cầu công việc và không tuân thủ cã quy chế của công ty đồng thời có trách nhiệm quản lý hồ sơ lý lịch của toàn bộ nhân viên trong công ty, giúp giám đốc thực hiện các chế độ có liên quan đến người lao động, quản lý con dấu và giấy giới thiệu, thực hiện công tác đôn đốc duy trì và làm việc theo đúng yêu cầu của lãnh đạo

+) Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ tổ chức,thực hiện các nghiệp vụ quản lý vốn, thu thập, xử lý thông tin về tình hình sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cho các bộ phận quản lý cấp trên


+) Phòng kế hoạch: Theo dõivà tổng hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm  của toàn bộ công ty, lên kế hoạch chiến lược đầu tư phát triển  ngắn hạn, trung hạn. dài hạn trinh lên ban giám đốc, tham gia tổ chức các hội chợ triển làm các trương trình xúc tiến bán hàng 
+) Phòng kinh doanh:

-  Nội địa: Có chức năng thực hiện công tác bán hàng hoá ,thực hiện nhiệm vụ điều tiết kinh doanh hàng nội địa, không ngùng mở rộng và tìm kiếm nguồn tiêu thụ hàng hoá, tham mưu đề xuất phát triển thị trường

- Xuất khẩu: Có chức năng thực hiện công tác bán hàng xuất khẩu , tham mưu tìm kiếm thị trường nước ngoài

+) Phòng PR: Lập kế hoạch và chiến lược truyền thông 
- Phụ trách đối ngoại, truyền thông , quảng cáo xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty.
- Thiết lập,duy trì và phát triển các quan hệ công chúng
- Trực tiếp điều hành và điều phối tổ chức các sự kiện của Công ty.
- Theo dõi các chương trình quảng cáo...

+) Phòng thiết kế:   Chịu trách nhiệm trước BGĐ về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công việc sản xuất sản phẩm, Lên kế hoạch , quản lý công việc, quản lý đội ngủ nhân viên sản xuất, bồi dưỡng đào tạo nhân lực trẻ,làm việc trực tiếp với đơn vị sản xuất, đàm phán làm việc với khách hàng về vấn đề kỹ thuật
1.4  Tổ chức hoạch toán kế toán tại công ty

Là một công ty kinh doanh với quy mô vừa và nhỏ, để đáp ứng được yêu cầu của quy mô tổ chức công ty áp dụng hình thức kế toán tập chung, áp dụng chế độ kế toán theo quyết dịnh “ QĐ 48/2006 BTC”
1.4.1 Tổ chức mô hình kế toán, bộ máy kế toán và chính sách kế toán 
Trong bộ máy kế toán của công ty có 6 nhân viên trong đó có 1 kế toán trưởng và 5 kế toán viên , 3 người trình độ đại học và 3 người trình độ cao đẳng

Công ty có sơ đồ kế toán như sau:                                              





        M
                                       Sơ đồ 1.4.1  mô hình kế toán
+) Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán trong Công ty, có trách nhiệm lập báo cáo tài chính, dự trù nguồn tài chính, ký duyệt tát cả các luồng tiền ra vào của Công ty cùng với Giám đốc chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước chữ ký của mình.

           +) Kế toán lương có trách nhiệm hoạch toán tiền lương,các khoản trích theo lương , các khoản kỷ luật khen thưởng  và phụ cấp của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
+) Kế toán tiền mặt có trách nhiệm theo dõi chi tiết tát cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền mặt và thống kê lượng ra vào tiền mặt của toàn công ty

+) Kế toán thuế làm các công việc ở tầm vi mô của tài chính hàng ngày, làm thủ tục vay trả với các Ngân hàng, theo dõi và đi đòi Nợ cho Công ty

+) Kế toán hàng hoá có trách nhiệm theo dõi nhập, xuất , tồn hàng hoá và đè xuất lên Giám đốc và Kế toán trưởng về các phương thức nhập – xuất hàng hoá.
+) Thủ quỹ có nhiệm vụ giữ tiền mặt, cập nhật số tiền thu chi và tồn quỹ hàng ngày của Công ty để báo cáo lại với kế toán trưởng
*) Chính sách kế toán tại Công ty

+) Chế độ kế toán của Công ty là chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

+) Kỳ kế toán là một năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày  31/12 của năm dương lịch
+) Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
+) Phương pháp kế toán chi tiết cho hàng tồn kho: phương pháp thẻ song song

+) Phương pháp tính giá trị vốn hàng xuất kho: giá thực tế đích danh

+) Phương pháp khấu hao tài sản cố định : phương pháp đường thẳng

+) Phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ
1.4.2 Tổ chức hệ thống chứng từ
Các chứng từ hiện có ở Công ty là:

+ Phiếu nhập kho



+ Phiếu chi

+ Phiếu xuất kho



+ Giấy thanh toán

+ Hoá đơn GTGT hàng mua vào

+ Giấy tạm ứng

+ Hoá đơn GTGT hàng bán ra

+ Giấy thanh toán tạm ứng

+ Phiếu thu




+ Biên bản kiểm nhiệm nhận hàng

*) Lập và luân chuyển chứng từ


Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại donah nghiệp kế toán lập chứng từ ghi đầy đủ các thông tin sau đó chuyển lên giám đốc ký duyệt rồi chuyển lại về phòng kế toán cho những người có liên quan ký


Khi có nghiệp vụ bán hàng thì kế toán lập hoá đơn GTGT bán hàng sau đó chuyên lên phòng giám đốc ký duyệt rồi chuyển về phòng kế toán để kế toán trưởng và người lập hoá đơn ký.

1.4.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán
Công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ


Quy trình vào sổ kế toán của công ty như sau:
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Hình 1.4.3  Quy trình vào sổ kế toán
Ghi chú:
               :   Ghi hµng ngµy

                :  Ghi cuèi th¸ng

                :   §èi chiÕu

Đặc điểm của hình thức kế toán này là mọi nhiệm vụ kinh tế phát sinh phải căn cứ vào chứng  từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cùng kỳ đẻ lập chứng từ ghi sổ  sau đó ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào Sổ cái.

Sổ kế toán của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái , sổ nhật ký quỹ và các sổ kế toán chi tiết


Tổ chức kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, sổ kế toán phản ánh kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận gồm các sổ: chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ,sổ cái và sổ  chi tiết các tài khoản 911, 421

1.4.4 Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản kế toán 

- Những tài khoản và tài khoản và tiểu khoản Công ty đã mã hoá từ các tài khoản gốc, dựa trên tài khoản gốc trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, Công ty mở tài khoản chi tiết cho từng loại hoạt động đẻ thuận lợi cho công tác hoạch toán kế toán. 
1.5  Tổ chức sản xuất kinh doanh

Mosaique kết hợp sự cổ điển và tính hiện đại, hai mô tuýp mà người ta tưởng chừng không thể kết hợp được, sản phẩm là sự hoà trộn của tính văn hoá dân tộc, của tính nhân văn với sự đa dạng trong sắc màu và vật liệu, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mà còn là những tinh hoa văn hoá phục vụ đời sống tinh thần. Sản phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như: tre, gổ, lụa, chạm lông thú da và nhung, sự pha chộn rất tinh tế đẹp đẽ và bắt mắt


Sản phẩm đựoc làm hoàn toàn bằng tay,  bằng các công cụ thô sơ và từ chính sức lao động và sức sáng tạo nghệ thuật của người thợ. Sự trợ giúp của máy móc và khoa học công nghệ chỉ là một phần nhỏ ở một số công đoạn như cắt xẻ, pha chế, khai thác nguyên vật liệu.


+) Các nhóm sản phẩm chính của Công ty:

· Sản phẩm chiếu sáng: Đèn trống cơm, đèn búp sen, đèn con hến, đèn tròn số 7, đèn vuông số 8, đèn nháy lụa, nháy kim sa, nháy hoa lan, đèn bão, đèn lồng chim, búp sen cườm, sen mini lụa, quả bí…….
·  Sản phẩm nội thất: các loại bàn ghế bàn uống nước, sofa, ghế tựa, giường ngủ, bàn làm việc, bàn quầy, tủ, khung ảnh, tách trà bằng gỗ, tách cà phê, bát đũa bằng gỗ……

·  Sản phẩm lụa, ren: Khăn bàn, khăn ăn, khăn lót đĩa, chăn các loại, gối các loại, rèm cửa…….

· Quần áo thời trang: tân cổ, áo dài khoét không cổ, có cổ,….


Trong đó các sản phẩm nội thất như tủ, bàn, giường, là những sản phẩm Công ty nhập từ cơ sở sản xuất khác về, còn những sản phẩm trang trí hoạ tiết khác mới là sản phẩm chính của Công ty, và doanh số bán hàng của các sản phẩm này cũng chiếm tỷ  trọng lớn.

CHART OF PROCESS FROM COMPLETED DESIGN TO THE FINAL PRODUCT













                                                                                                                           Note:        : update and whenever have the request
                                                                                                                                  :       : two way informations (discussion)
Hình 1.5 Quy trình từ thiết kế tới kết thúc thành phẩm

Phần 2: Tiêu thụ sản phẩm, lao động tiền lương và tài chính
2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing

2.1.1 Tình hình tiêu thụ san phẩm những năm gần đây

Tình hình tiêu thụ sản phẩm được cho bởi bảng sau:
đơn vị: (USD)
	
	2007
	2008

	Sài Gòn
	119.962.52
	102.585.21

	Lý Quốc Sư
	71.378.57
	133.053.97

	Nhà Thờ
	132.304.40
	102.213.29

	Xuất Khẩu
	271.558.00
	314.222.00

	Tổng
	595.203.49
	652.092.47


Bảng2.1.1 tình hình tiêu thụ sản phẩm

Tổng doanh thu bán hàng của Công ty năm 2008 tăng 56,888.98 USD tương đương tăng 9,56 % , tốc độ tăng trưởng đạt ở mức khá tuy nhiên đây chưa phải là mức tăng trưởng cao, Công ty đang nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, đẩy mạnh quả trình tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu năm 2009 tốc độ tăng doanh số của công ty phải đạt mức 15% tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay nhất là khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các Doanh nghiệp có hàng xuất khẩu như Công ty .

Về cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của các chi nhánh ta có sơ đồ sau:
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Hình 2.1.1 Cơ cấu tiêu thụ của các chi nhánh

Chi nhánh Sài Gòn và Nhà thờ doanh thu và cơ cấu đều giảm nhẹ, cụ thể là: Sài Gòn  giảm 17,377.31 USD cơ cấu giảm từ 20% xuống 17% Nhà thờ giảm 30,091.11 USD cơ cấu giảm từ 23% xuống 17% . chi nhánh lý Quốc Sư và hàng Xuất khẩu tăng mạnh về doanh thu: Lý Quốc Sư 61.675.40 USD cơ cấu tăng từ  12% lên 20% , Xuất khẩu tăng 42,664.00 USD cơ cấu tanwg từ 45% lên 47%. Sự thay đổi cơ cấu về doanh thu của các chi nhánh cũng biểu hiên cho xu thế hướng tới xuất khẩu và khách du lịch nước ngoài .
 2.1.2 Chính sách sản phẩm thị trường
Sản phẩm được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại sang trọng, từ những nghệ nhân mỹ nghệ Việt Nam, Dùng nguyên liệu là những vật liệu có sẵn trong tự nhiên như: Gỗ, mây, mây, tre, lụa, nhung, gôm, da….có nguồn gốc trong nước nguyên liệu dễ tìm, định mức nguyên vật liệu cho một sản phẩm ít. Sản phẩm có chất lượng cao và kiểu dáng đa dạng phong phú trong đó mặt hàng chủ đạo nhất là chụp đèn được thiết kế theo rất nhiều hình dáng khác nhau như: búp sen, đèn lồng, vỏ hến….
Về thị trường mục tiêu khách hàng mosaique tập chung vào người nước ngoài, sản phẩm của mosaique đã được bán và trưng bày tại rất nhiều nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, đã xuất khẩu cho các khách hàng như:Neiman Marcus, Louis wuitton, ABC Carpet…Tại các cửa hàng trưng bày ở Việt Nam khách hàng cũng chủ yếu là người nước ngoài, người có thu nhập cao, và người yêu thích đồ giả cổ.
Trong những năm tới Mosaique xác định: thị trường xuất khẩu và khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam vẫn luôn là đối tượng quan tâm chính của mình, Mosaique xẽ đột phá trong phong cách sản phẩm tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu người nước ngoài.

2.1.3 Chính sách giá

Giá cả là yếu tố duy nhất trong marketing tạo ra doanh thu, các yếu tố khác thì tạo ra giá thành. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không sử lý tốt quá trình định giá. Những sai lầm chủ yếu là việc định giá hướng quá nhiều vào chi phí, ít thay đổi giá cho phù hợp với biến đổi của thị trường, giá  cả được đưa ra một cách độc lập với những yếu tố khác trong marketing- mix, thay vì phải xem nó như một yếu tố nội tại trong định vị thị trường

 Giá cả mà doanh nghiệp định ra xẽ nằm trong khoảng nào đó giữa một đầu là giá quá thấp để tạo ra một mức lợi nhuận và đầu kia là giá quá cao để có thể tạo nên bất kì mức cầu nào. Chi phí đơn vị sản phẩm (giá thành) tạo nên mức giá sàn, còn nhu cầu và cảm nhận đánh giá của người tiêu dung tạo nên mức giá trần. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần phải xem xét giá cả của đối thủ cạnh tranh.

       Giá sàn                                                                                          Giá trần
(không có lợi nhuận)                                                                         (không thể có n/c) 
Hình 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới định giá
           Công ty định giá dựa theo 2 phương pháp chủ yếu là dựa vào cảm nhận của người mua và định giá theo đối thủ cạnh tranh.
          Công ty xem nhận thức của người mua về giá trị làm cơ sở để định giá chứ không phải chi phí là cơ sở củ việc định giá. Công ty xây dựng sản phẩm cho thị trường mục tiêu với mức chất lượng và giá cả dự kiến. Trên cơ sở đó mà tính mức chi phí tương ứng với mức doanh số bán dự kiến. Thêm vào đó Công ty cũng phải căn cứ vào giá của đối thủ cạnh tranh giá sản phẩm của Công ty không dược quá cao hay quá thấp so Với những Công ty có cùng loại sản phẩm, cùng thị trường và có điều kiện tương tự.

2.1.4 Chính sách phân phối
          Công ty sản xuất sản phẩm và phân phối trực tiếp tới khách hang mục tiêu hoặc xuất khẩu luôn không qua bất kỳ trung gian nào vì vậy công ty sử dung kênh phân phối dọc là một mạng lưới kế hoạch hóa tập trung và quản lý có nghiệp vụ chuyên môn, kiểm soát hành vi của kênh và loại trừ mâu thuẫn phát sinh.
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Hình 2.1.4 Kênh phân phối sản phẩm của công ty
2.1.5 Chính sách xúc tiến
         Ngoài việc triển khai một sản phẩm tốt, định giá hấp dẫn và đưa được đến khách hàng mục tiêu, các doanh nghiệp còn phải truyền thong cho khách hàng của họ. Công ty cũng nắm bắt được điều đó và triển khai rất nhiều hoạt động truyền thông, cụ thể như sau:

· Marketing trực tiếp: Catalog, gửi thư, qua điện thoại, qua email, web site…

· Bán hàng trực tiếp: Trình diễn bán hàng, hội nghị bán hàng, Chương trình khen thưởng, mẫu chào hàng, hội chợ và triển lãm thương mại…Công ty có 3 của hàng bán hàng trực tiếp và ngoài ra còn một phòng living room chuyên tổ chức tiệc hội nghị là nơi trưng bày rất nhiều mẫu mã sản phẩm, của công ty, các trương trình xúc tiến bán hàng như “velentin hồng”, “ngày hội 8/3”, “chào đón tân xuân”… đều đạt được những kết quả rất khả quan.
· Quan hệ công chúng: Họp báo, thuyết trình, hội thảo, báo cáo năm, tuyên truyền…

· Kích thích tiêu thụ: Thi, trò chơi, quà tặng, mẫu chào hàng, hội chợ và triển lãm thương mại, trưng bày, trình diễn, bớt tiền bỏ hàng cũ, phiếu thưởng, phiếu mua hàng giảm giá.

2.1.6 Công tác thu thập thông tin

         Công ty sử dụng hai nguồn thông tin là: thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp, thông tin thứ cấp là những thông tin có sẵn trong hồ sơ của Công ty, rất tiên theo dõi. Tuy nhiên khi mà những thông tin cần thiết không thể có được từ các thông tin thứ cấp công ty sẽ phải tiến hành nghiên cứu các thong tin sơ cấp, quyết định nghiên cứu thong tin sơ cấp luôn được đưa ra một cách thận trọng để hạn chế thời gian và chi phí

        Với đối tượng nghiên cứu marketing chu yếu là khách nước ngoài và người có thu nhập cao trên dịa bàn hà nội và Sài Gòn, Công ty đã sử dụng phương pháp thu thập marketing trực tiếp bằng việc lập các bảng câu hỏi và tự quan sát.
2.1.7 Một số đối thủ cạnh tranh
      Lĩnh Vực trang trí nội thất là đang phát triển rất mạnh trên thế giới và Việt Nam.Ở Việt Nam ước tính có hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Duy Lợi, Công ty TNHH Quốc Minh, Công ty trang trí nội thất vạn tín đạt…

2.2 Công tác quản lý lao động, tiền lương.
2.2.1 Cơ cấu lao động 

         Theo sè liÖu n¨m 2008, c«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng lµ 65 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã lùc l​ưîng lao ®éng qu¶n lý lµ 7 ngư​êi, lao ®éng trùc tiÕp lµ 58  ngư​êi. Con ng​ưêi lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mäi doanh nghiÖp. Hµng n¨m C«ng ty ®· rÊt chó ý ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. C«ng ty khuyÕn khÝch ng​êi lao ®éng ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Ngoµi ra C«ng ty cßn tæ chøc c¸c chuyÕn th¨m quan, nghØ m¸t…t¹o ®iÒu kiÖn khÝch lÖ ngư​êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. ChÝnh nh÷ng viÖc lµm trªn ®· t¹o ra nguån søc m¹nh cho C«ng ty, gióp C«ng ty æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.

Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng thủ công mỹ nghệ. TÝnh chÊt cña c«ng viÖc lµ nhÑ nhµng vµ cÇn sù khÐo lÐo nªn sè lao ®éng n÷ cña C«ng ty chiÕm tû träng cao h¬n so víi lao ®éng nam. Ngoµi ra, ®©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn cÇn mét sè l​îng lín lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é ®ßi hái ë ®©y lµ c¸c thợ lµnh nghÒ. Bé phËn qu¶n lý chiÕm mét phÇn kh«ng lín, nh​ưng ®ßi hái cã tr×nh ®é cao h¬n. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån lao ®éng cña c«ng ty ë dư​íi ®©y ta cã thÓ thÊy ®​ưîc ®iÒu ®ã.
Đơn vị: Ng​ười (làm tròn trước dấu thập phân)
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 

2008
	Chênh lệch

	ChØ tiªu
	
	
	
	2007/2006
	2008/2007

	
	Sè L§
	TL
(%)
	Sè L§
	TL
(%)
	Sè L§
	TL
(%)
	Sè L§
	TL
%
	Sè L§
	TL

%

	Tæng sè lao ®éng
	68
	100
	65
	100
	68
	100
	3
	95
	0
	100

	1. Theo giíi tÝnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lao ®éng nam
	16
	23
	20
	29
	19
	29
	4
	125
	-1
	95

	Lao ®éng n÷
	52
	77
	45
	71
	46
	71
	-7
	87
	1
	102

	2. Theo tr×nh ®é
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§¹i häc,

cao ®¼ng
	15
	22
	17
	26
	17
	26
	2
	113
	0
	100

	Trung cÊp
	12
	18
	15
	23
	14
	22
	3
	125
	-1
	93

	Lao ®éng

phæ th«ng
	41
	60
	33
	51
	34
	52
	8
	81
	1
	103


Hình 2.2.1 cơ cấu lao động

2.2.2 Tuyển dụng lao động
          Lưu đồ tuyển dụng lao động


      

















Hình 2.2.2 Lưu đồ tuyển dụng lao động
       Khi có nhu cầu phát sinh để bổ xung hoặc thay thế nhân viên, phòng nhân sự sẽ lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nộp lên ban giám đốc, sau khi  ban giám đốc xem xét sẽ ký duyệt rồi trả lại phòng nhân sự, phòng nhân sự thực hiện tuyển dụng và đào tạo.
2.2.3 Tổng quỹ lương, tiền lương bình quân

    Trong quá trình nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp , thì sử dụng chi  phí như thế nào cho hợp lý cũng là một vấn đề khiến nhà quản lý phải quan tâm, Chi phí tiền lương chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng chi phí của doanh nghiệp nên nó cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Ngày nay, các doanh nghiệp ngoài việc phải tiết kiệm chi phí, thì doanh nghiệp cũng phải nhận thức và đánh giá đầy đủ chi phí này. Việc tiết kiệm chi phí tiền lương không phải là dảm bớt tiền lương của người lao động mà là tăng năng suất lao đông sao cho một đồng trả lương thì sẽ tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn
Tổng quỹ lương 
           Để đánh giá rõ hơn hiệu quả kinh doanh của công ty đồn thời đánh giá mức độ đóng góp của lao động trong công ty và chính sách đội ngũ lao động của công ty .                        
Tình hình chi phí tiền lương được thực hiện trong năm 2008
Đơn vị: VND
	Doanh thu
	Lao động bình quân
	Tổng quỹ lương 
	Mức lương bình quân (1 người / tháng)
	Tỷ suất tiền lương / doanh thu (%)

	12.387.322.136
	65
	1.701.180.000

	2.181.000
	1.37%


Hình 2.2.3 Bảng chi phí lương
   Qua các chỉ số trên ta có thể thấy mức lương trung bình của người lao động tai công ty la khá cao 2.1812.000 (VND) so với mức lương trung binh ở các công ty khác. Ngoài mức lương cố định như vậy công ty còn áp dụng một số hình thức khen thưởng khác như :thưởng thêm về sản phầm làm vượt chỉ tiêu , thưởng làm thêm giờ , thưởng cuối năm….

Qua đó ta có thê thấy chính sách tiền lương của công ty khá  tốt nó xúc tiến tang năng suất của công nhân viên .
2.2.4 Các hình thức trả lương.

 Việc  trả  lương,   trả  thưởng cho  từng cá nhân,   từng bộ phận,  nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.Đảm bảo đời sống cho nhân viên Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ 

bản của nhân viên Công ty.Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

2.2.4.1 Phân loại  

- Trả lương theothời gian:   là hình thức trả  lương cho người  lao động,  căn cứ 

ngày làm việc thực tế của tháng.  Lương thời gian áp dụng cho nhân viên văn phòng 

và nhân viên làm việc hành chánh tại các bộ phận khác. 

- Trả lương sản phẩm: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.

- Mức lương thử việc: 70% lương tối thiểu của công ty.

2.2.4.2 Cách tính lương của các hình thức trả lương:

+) Tính lương sản phẩm :   

- Lương sản phẩm của người lao động dựa trên số lượng công đoạn đạt chất lượng và đơn giá công đoạn của người lao động.

- Đơn giá sản phẩm do Trưởng bộ phận sản xuất duyệt. Trường hợp sản xuất mã hàng mới thì đơn giá sản phẩm được nhân thêm 20 %.

- Số công đọan dùng để xác định lương được tính trên cơ sở phiếu báo công đoạn của nhân viên, có xác nhận của Trưởng bộ phận trực tiếp.  Tổng số lượng của các nhân viên làm trong cùng một công đoạn không được vượt quá tổng số công đoạn theo quy trình sản xuất.
- Lương sản phẩm được dung để trả cho nhân viên trực tiếp sản xuất ở xưởng.

+) Tính lương thời gian:  

- Lương thời gian bằng mức lương cơ bản của từng vị trí (mức lương tối thiểu nhân bậc lương) chia cho số ngày hành chánh trong tháng nhân với thời gian làm việc (tăng ca bình thường * 1.5, tăng ca chủ nhật * 2.0…)
- Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho nhân viên toàn Công ty là mức lương 900.000 VND, trong trường hợp nhân viên làm đủ số ngày công trong tháng. Công ty chia làm 02 ngạch là ngạch quản lý và ngạch nhân viên, ngạch quản lý gồm 

Giám đốc,  giám đốc điều hành,các trưởng, phó phòng.Ngạch nhân viên gồm 3 mức nhân viên khác nhau: nhân viên văn phòng, Nhân viên hành chính khác, nhân viên bán hàng tại của hàng.
	Chức vụ
	Bậc lương

	Giám đốc
	7.8

	Giám đốc điều hành
	5.0

	Trưởng phòng
	3.0

	Phó phòng
	2.7


Bảng 2.2.4.2a Bậc lương nghạch quản lý
	Chức vụ
	Bậc lương

	Nhân viên văn phòng
	1.9

	Nhân viên hành chính khác 
	1.9

	Nhân viên bán hàng tại cửa hàng
	1.7


Bảng 2.2.4.2b : Bậc lương nghạch nhân viên
Ghi chú:( Bậc lương được tăng theo thâm niên với tấc độ tăng khoảng 8% tùy vào kết quả kinh doanh của Công ty)
+) Tính lương

- Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.

- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.

- Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).

- Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng.
- Đối với   lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết  

toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

2.2.4.3 Các khoản trợ cấp và phụ cấp 

*) Phụ cấp
+) Phụ cấp trách nhiệm:   Cấp quản lý được thưởng tiền trách nhiệm hàng tháng, mức thưởng là 10 % lương cơ bản.

+) Tiền công tác phí:  

- Nhân viên thường xuyên công tác ở ngoài thì được thưởng là: 200 000 đồng/tháng. 

- Đối với nhân viên không thường xuyên đi công tác thì được hưởng Công tác phí theo bảng công tác phí của Công ty

- Đối với nhân viên đi công tác ngoài không thường xuyên thì   được phụ cấp: 

+ 15000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều <10 km.

+ 25 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiềutừ 10 đến 20 km

+ 35 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 20 đến 30 km

+ 50 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 30km trở lên. 

*) Trợ cấp:

+) Trợ cấp điện thoại: cấp cho nhân viên thường xuyên công tác ngoài để phục vụ cho công việc.

+)Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm việc được trợ cấp 50% tiền   tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần nhất.

+)Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc: 

- Trường hợp phải ngừng chờ việc không do lỗi của người lao động, Giám đốc Công Ty sẽ trợ cấp cho người Lao Động bằng 100 % mức lương quy định .

- Nếu do lỗi của người lao động thì lúc đó người lao động không được trả lương .
+) Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương:

- Nghỉ lễ.

- Bản thân kết hôn:   nghỉ  03 ngày .

- Con kết hôn :   nghỉ  01 ngày  .

- Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết được  nghỉ  03 ngày .

- Nghỉ phép. Người lao động thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ này . Người lao động đang trong thời gian thử việc hoặc chưa ký hợp đồng lao động thì chưa được hưởng các chế độ của nhà nước quy định .
+) Các phúc lợi khác :

- Bản thân người lao đông kết hôn được mừng 200.000 đồng .

- Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .

- Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 300.000 đồng .

- Trợ cấp khó khăn  (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ 200.000 đến 

500.000 đồng / người .

2.2.4.4 Chế độ thưởng:
+) Thưởng cuối năm:

- Hàng năm nếu Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

- Mức thưởng cụ thể từng người lao động tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.

- Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng].   Phòng Nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

+) Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:

- Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

- Phòng Nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban Giám đốc về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình Ban Giám đốc trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách cán bộ công nhân viên được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.

+) Thưởng thâm niên:

- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.

- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.

- Phòng Nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

- Thưởng thâm niên được trả vào cuối năm (âm lịch).

+) Thưởng đạt doanh thu:

Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do Ban Giám đốc giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng CNV trình Ban Giám đốc duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng.
2.2.5 Phương pháp xây dựng định mức lao động.

Hiện nay công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Hà đang áp dụng định mức lao động theo biên chế.

a) Nguyên tắc:

      Khi xác định biên lao động theo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không được   tính những lao động làm sản phẩm không phụ thuộc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, lao động sửa chữa lớn và hiện đại hoá thiết bị, sửa chữa lớn nhà xưởng, công trình xây dựng cơ bản, chế tạo, lắp đặt thiết bị và các việc khác. Những hao phí lao động cho các loại công việc này được tính mức lao động riêng như tính cho đơn vị sản phẩm.

Phương pháp định mức lao động theo định biên áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không thể xây dựng định mức lao động cho từng đơn vị sản phẩm. áp dụng phương pháp này đòi hỏi phải xác định số lao động định biên hợp lý cho từng bộ phận trực tiếp và gián tiếp của toàn doanh nghiệp.
b) Phương pháp tính:

     
Công thức tổng quát như sau:

                                       Lđb = Lyc + Lpv + Lbs + Lql
Trong đó:
Lđb: là lao động định biên của doanh nghiệp, đơn vị tính là người;

Lyc: là định biên lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh;
Lpv : là định biên lao động phụ trợ và phục vụ;

Lbs : là định biên lao động bổ sung để thực hiện chế độ ngày , giờ nghỉ theo quy định của pháp luật lao động đối với lao động trực tiếp, phụ trợ và phục vụ

Lql : là định biên lao động quản lý

* Tính Lyc :

Được tính theo định biên lao động trực tiếp hợp lý cho từng bộ phận tổ, đội, phân xưởng, chi nhánh, cửa hàng hoặc tổ chức tương đương trong đơn vị thành viên của doanh nghiệp. Định biên của từng bộ phận được xác định trên cơ sở nhu cầu, khối lượng công việc, và tổ chức lao động, đòi hỏi phải bố trí lao động yêu cầu công việc, hoàn thành quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh

* Tính Lpv: 

Được tính theo khối lượng công việc phụ trợ và phục vụ sản xuất, kinh doanh và tính theo quy trình công nghệ , trên cơ sở đó xác định Lpv bằng định biên hoặc tỷ lệ % so với định biên lao động trực tiếp(Lyc)

* Tính Lbs: Định biên lao động bổ sung được tính cho 2 loại doanh nghiệp:

+) Doanh nghiệp không phải làm việc cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần, định biên lao động bổ sung tính như sau:
     Số ngày nghỉ chế độ theo quy định

       Lbs = ( Lyc + Lpv) x  ------------------------------------------

                                            (365 - 60)

Số ngày nghỉ theo chế độ quy định theo pháp luật lao động bao gồm:

- Số ngày nghỉ phép được hưởng lương tính bình quân cho 1 lao động định biên trong năm
- Số ngày nghỉ việc riêng được hưởng lương tính bình quân trong năm cho một lao động định biên theo thống kê kinh nghiệm của năm trước liền kề.
- Số thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (quy đổi ngày) tính bình quân trong năm cho một lao động định biên;

- Thời gian cho con bú theo chế độ(quy đổi ra ngày) tính bình quân trong năm cho 1 lao động định biên
Doanh nghiệp phải làm việc cả ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần, định biên lao động bổ sung tính như sau:


          Số ngày nghỉ chế           Số lao động định biên

                                độ theo quy định           làm nghề, công việc đòi              60

Lbs =  (Lyc + Lpv) x -----------------------  +   hỏi  phải làm việc vào ngày  x   -------------

                                      (365 - 60)
              Lễ, Tết và nghỉ hàng tuần        (365 - 60)

2.2.6. Năng suất lao động.

          Năng suất lao động là cái quyết định của một doanh nghiệp. Năng suất càng cao thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó càng cao, doanh thu thu được càng lớn. Những doanh nghiệp có nhiều lao động có năng suất lao động cao thì doanh nghiệp đó không ngừng lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ.

          Năng suất lao động bình quân được tính trên cơ sở tổng giá trị hoặc sản phẩm tiêu thụ và số lao động sử dụng tại công ty.

         +) Căn cứ để tính năng suất lao động:

               - Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ chi phí ( chưa có lương) hoặc lợi nhuận hoặc tổng sản phẩm ( kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực tế của năm trước liền kề hoặc của năm kế hoạch.

               - Số lao động thực tế sử dụng bình quân 

               - Số lao động của năm kế hoạch

         +) Cách tính năng suất lao động:

            * Năng suất lao động bình quân tính theo giá trị:

                - Năng suất lao động thực hiện bình quân của năm trước liền kề, được tính theo công thức:

                                   S Tthnt hoặc (S Tthnt – S Cthnt) hoặc Pthnt
                   Wthnt  = 

                                                          Lttnt
        Trong đó:

                    Wthnt: năng suất lao động thực hiện bình quân tính theo giá trị của năm trước liền kề;
                   S Tthnt: Tổng doanh thu thực hiện năm trước liền kề
                   S Cthnt: Tổng chi phí (chưa có lương) thực hiện năm trước liền kề;
                   Pthnt: Lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề
                   Lttnt: Số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm trước liền kề.

             - Năng suất lao động kế hoạch bình quân của năm kế hoạch, được tính theo công thức:


             S Tkh hoặc (S Tkh – S Ckh) hoặc Pkh
                     Wkh = 

                                                          Lkh

Trong đó:

 Wkh: năng suất lao động kế hoạch bình quân tính theo giá trị của năm KH                   
         
 
 S Tkh: Tổng doanh thu năm kế hoạch;
          

 S Ckh: Tổng chi phí (chưa có lương) năm kế hoạch;
         

 Pkh: Lợi nhuận năm kế hoạch;
         

 Lkh: Số lao động kế hoạch.
      - Năng suất lao động thực hiện bình quân của năm kế hoạch, được tính theo công thức:

                                              S Tthkh hoặc (S Tthkh – S Cthkh) hoặc Pthkh

                                                 Wth = 

                                                                       Lthkh
       Trong đó:

                   Wth: năng suất lao động thực hiện bình quân tính theo giá trị của năm kh
                   S Tthkh: Tổng doanh thu thực hiện năm kế hoạch;
                   S Cthkt: Tổng chi phí (chưa có lương) thực hiện của năm kế hoạch;
                   Pthkt: Lợi nhuận thực hiện của năm kế hoạch
                   Lttkt: Số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm kế hoạch.
2.3 Tình hình tài chính .
2.3.1 Đánh giá chung.
	Các tỷ số tài chính
	Ký hiệu
	Công thức tính
	Kết quả


	

	Các tỷ số về khả năng thanh toán
	
	
	
	

	1. Tỷ số khă năng thanh toán chung 
	KHH
	         TSLĐ & ĐTNG

            Nợ ngắn hạn
	2.243
	1.913

	2. Tỷ số khả năng thanh toán nhanh
	KN
	TSLĐ & ĐTNH – Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn


	1.26
	0.72

	Các tỷ số về cơ cấu tài chính
	
	
	
	

	1. Tỷ số cơ cấu tài sản lưu động
	CTSLĐ
	TSLĐ & ĐTNH

Tổng tài sản
	0.96
	0.94

	2. Tỷ số cơ cấu tài sản cố định
	CTSCĐ
	TSCĐ & ĐTDH

Tổng tài sản
	0.04
	0.06

	3.Tỷ số tự tài trợ
	CCV
	NVCSH 

Tổng tài sản
	0.57
	0.5

	4. Tỷ số tài trợ dài hạn
	CTTDH
	NVCSH + Nợ dài hạn

Tổng tài sản
	0.57
	0.5

	Các tỷ số về khả năng hoạt động
	
	
	
	

	1. Tỷ số vòng quay tài sản lưu động
	VTSLĐ
	                Doanh thu thuần

      TSLĐ & ĐTNH bình quân
	
	1.78

	2. Tỷ số vòng quay tổng tài sản
	VTTS
	Doanh thu thuần

Tổng tài sản bình quân
	
	1.69

	3. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho
	VHTK
	Doanh thu thuần

Hàng tồn kho
	
	3.33

	4. Thời gian thu tiền bán hàng
	TPThu
	Các khoản phải thu bình quân   x 365

        Doanh thu bán chịu
	
	

	5. Thời gian thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp
	TPTra
	Các khoản phải trả bình quân    x 365

Giá trị hàng mua có thuế
	
	

	Các tỷ số về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	1. Doanh thu tiêu thụ
	LĐT
	Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần
	
	0.15

	2. Doanh lợi vốn chủ
	LVC
	Lợi nhuận sau thuế

NVCSH bình quân
	
	0.47

	3. Doanh thu tổng tài sản
	LTTS
	Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản
	
	0.25


Phần 3: Đánh giá chung và các giải pháp hoàn thiện

3.1 Đánh giá chung.
3.1.2 Điểm mạnh.

Lµ mét Công ty TNHH míi thµnh lËp ch­a l©u, víi sè vèn ho¹t ®éng kh«ng qu¸ lín, ho¹t ®éng cña C«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn nµy, song kh«ng v× thÕ mµ C«ng ty mÊt uy tÝn vµ tù chñ trong s¶n xuÊt trong kinh doanh. Ng­îc l¹i, sù thÝch øng linh ho¹t víi nh÷ng thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· gióp C«ng ty t×m ra h­íng ®i ®óng  trªn con ®­êng ph¸t triÓn  vµ hoµ chung víi nhÞp sèng  s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Trong mấy năm gần đây, ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong Công ty đã làm việc nỗ lực với một tinh thần trách nhiệm cao đem lại nhiều thành tựu phát triển.Mặc dù Công ty mới đi vào hoạt động được 10 năm nhưng Công ty không ngừng cố gắng trụ vững và phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.Công ty đã tạo ra những gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó công ty đã xây dựng được quan hệ bền vững và lâu dài với những khách hàng quan trọng, tạo dựng được uy tín với các cơ quan chính phủ, các tổ chức hành chính. Đây là điểm thuận lợi trong quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.
Sơ đồ quản lý tương đố đơn giảm, nhưng rất khoa học, công tác quản lý hành chính và tổ chức cán bộ ở công ty tốt được thể hiện ở những mặt sau:chăm sóc sức khỏe và khen thưởng kịp thời, công bằng, các quy định về khen thưởng rất rõ ràng, đảm bảo đời sống tinh thần cho côg nhân viên. Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo công ty với các nhân viên gắn bó và thân thiết dựa trên cơ sở hiểu nhau. Chính vì thế , trong toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty nói chung và thực hiện hợp đồng nói riêng luôn được  thực hiện một cách nhịp nhàng, ăn khớp. Hơn nữa công ty có khả năng khai thác tốt năng lực của nhân viên , đúng người đúng việc, mối quan hệ này giúp cho nhân viên trong công ty có điều kiện phát huy hết năng lực và kiến thức của mình để phục vụ cho công ty . 
Công ty cũng đã tổ chức rất thành công những trương trình xúc tiến truyền thông 
Đã quảng bá rất tốt thương hiệu của mình.


ViÖc sö dông chøng tõ: HÖ thèng chøng tõ c«ng ty sö dông t­¬ng ®èi  ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn, c¸c chØ tiªu vµ c¸c yÕu tè cña chøng tõ lu«n ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ. H¹ch to¸n ban ®Çu ®­îc tæ chøc ë tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c«ng ty n¬i cã nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. Ch­¬ng tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ  ®­îc x©y dùng thÝch hîp víi tõng lo¹i nghiÖp vô kinh tÕ  tµi chÝnh ph¸t sinh ®ång thêi quy ®Þnh râ tõng lo¹i chøng tõ do ai lËp, qua nh÷ng bé phËn nµo kiÓm tra, l­u gi÷....®¶m b¶o cho viÖc ghi nhËn th«ng tin vµo sæ kÕ to¸n kÞp thêi.

Thø hai:  ViÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú vµ sö dông gi¸ b×nh qu©n lµ hîp lý ®Æt trong ®iÒu kiÖn ®éi ngò kÕ to¸n cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ ch­a thùc sù ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12  năm 2008

                             Đơn vị tính:VND
	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số 

cuối năm
	Số 

đầu năm

	A
	B
	C
	1
	2

	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
	100
	
	13.749.759.190
	14.173.066.912

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	(III.01)
	1.659.218.932
	2.068.551.430

	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	(III.05)
	
	

	1. Đầu tư tài chính ngắn hạn
	121
	
	
	

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)
	129
	
	(…)
	(...)

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	
	6.037.217.602
	2.994.600.816

	1. Phải thu của khách hàng 
	131
	
	6.036.921.420
	2.994.600.816

	2. Trả trước cho người bán
	132
	
	296.182
	

	3. Các khoản phải thu khác 
	138
	
	
	

	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	
	(…)
	(...)

	IV. Hàng tồn kho
	140
	
	5.999.323.356
	8.860.529.226

	1. Hàng tồn kho 
	141
	(III.02)
	5.999.323.356
	8.860.529.226

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	
	(…)
	(...)

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	
	231.385.440

	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	151
	
	
	161.755.346

	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	152
	
	
	

	3. Tài sản ngắn hạn khác 
	158
	
	
	69.610.094

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN

(200 = 210+220+230+240)
	200
	
	523.755.124
	932.167.572

	I. Tài sản cố định
	210
	(III.03.04)
	523.755.124
	932.167.572

	 1. Nguyên giá 
	211
	
	1.218.357.410
	1.745.491.722

	 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
	212
	
	(694.602.286)
	(833.414.150)

	 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
	213
	
	
	

	II. Bất động sản đầu tư
	220
	
	
	

	 1. Nguyên giá
	221
	
	
	

	 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	222
	
	(....)
	(.....)

	III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	230
	(III.05)
	
	

	1. Đầu tư tài chính dài hạn
	231
	
	
	

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	239
	
	(....)
	(.....)

	IV. Tài sản dài hạn khác
	240
	
	
	20.000.000

	1. Phải thu dài hạn 
	241
	
	
	

	2. Tài sản dài hạn khác
	248
	
	
	20.000.000

	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	249
	
	(....)
	(.....)

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(250 = 100 + 200)
	250
	
	14.219.515.014
	15.105.144.484

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	A - NỢ PHẢI TRẢ 

(300 = 310 + 320)
	300
	
	6.106.664.654
	7.410.284.466

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	
	6.106.664.654
	7.410.284.466

	 1. Vay ngắn hạn 
	311
	
	1.400.000.000
	2.500.000.000

	 2. Phải trả cho người bán 
	312
	
	4.569.095.188
	4.679.360.830

	 3. Người mua trả tiền trước
	313
	
	
	215.514.530

	 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
	314
	III.06
	137.569.466
	14.590.794

	 5. Phải trả người lao động
	315
	
	
	

	 6. Chi phí phải trả
	316
	
	
	

	 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác
	318
	
	
	

	 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 
	319
	
	
	

	II. Nợ dài hạn 
	320
	
	
	

	 1. Vay và nợ dài hạn 
	321
	
	
	

	 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
	322
	
	
	

	 3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác
	328
	
	
	

	 4. Dự phòng phải trả dài hạn
	329
	
	
	

	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU

(400 = 410+430)
	400
	
	8.112.850.360
	7.694.860.018

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	III.07
	8.112.850.360
	7.694.860.018

	 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	7.760.000.000
	7.400.000.000

	 2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	
	

	 3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	
	

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	
	(....)
	(....)

	5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	415
	
	
	

	6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
	416
	
	248.690.630
	198.904.626

	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	417
	
	104.159.730
	95.955.392

	II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	430
	
	
	

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440 = 300 + 400 )
	440
	
	14.219.515.014
	15.105.144.484


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Chỉ tiêu
	Số        

  cuối năm
	Số 

 đầu năm

	1- Tài sản thuê ngoài
	
	

	2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
	
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...






Đơn vị tính:............

	CHỈ TIÊU
	Mã      số
	Thuyết minh
	Năm nay

	A
	B
	C
	

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	IV.08
	12.771.090.630

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	383.768.500

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10 = 01 - 02)
	10
	
	12.387.322.136

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	
	4.990.347.901

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20 = 10 - 11)
	20
	
	7.396.974.229

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	
	63.459.281

	7. Chi phí bán hàng
	22
	
	2.938.491.494 

	- Trong đó chi phí lãi vay
	23
	
	46.332.332

	8. Chi phí quản lý kinh doanh
	24
	
	2.849.278.195

	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 - 22 – 24)
	30
	
	1.672.663.821

	10. Thu nhập khác
	31
	
	965.807.902

	11. Chi phí khác
	32
	
	73.892.814

	12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	891.915.088

	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)
	50
	IV.09
	2.564.578.909

	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	51
	
	718.082.094

	15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60 = 50 – 51)
	60
	
	1.846.496.855


Lập, ngày ......tháng......năm .....

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
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B¸o c¸o tµi chÝnh








P. NHÂN             SỰ





GĐ. ĐIỀU HÀNH





NỘI ĐỊA





GĐ. ĐIỀU HÀNH





BAN GIÁM ĐỐC





XUẤT KHẨU





planning





purchasing





planning





Make


product





export





account





directorate





sale





account





store





planning





export





sale





account





directorate





Giá             Giá đối thủ         Cảm nhận 


Thành         cạnh tranh          Giá của


                                              Khách hàng





Sale price





directorate





sale





plan





export





account





record





export





sale





Phòng xuất khẩu





Khách hàng





Các của hàng





Khách hàng





Khách hàng 








Công ty





Kết quả tuyển dụng





Từ chối





Danh sách tuyển dụng





Thông áo tuyển dụng





Phiếu yêu cầu tuyển





Yêu cầu





Từ chối





OK





Hợp đồng





Thử việc





Tuyển 





Thu và xem xét hồ sơ





Thông báo tuyển dụng





Nhu cầu








11
1

_1302097759

